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TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VĂN LANG 

NHÓM LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 

 

ĐỀ CƯƠNG THAM KHẢO ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 

MÔN LỊCH SỬ 9 - NĂM HỌC 2023-2024 

 
I. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 1. Những thành tựu khoa học kỹ thuật chủ yếu của Liên Xô trong những năm 40 đến 

những năm 70 của thế kỷ XX 

- 1949 chế tạo thành công bom nguyên tử, cân bằng thế quân sự giữa Liên Xô và Mỹ.  

- 1957, phóng thành công vệ tinh nhân tạo. 

- 1961, phóng tàu “Phương Đông” đưa nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin lần đầu tiên bay vòng 

quanh trái đất. 

- Dẫn đầu thế giới về những chuyến bay dài ngày trong vũ trụ. 

Câu 2 : Hoàn cảnh ra đời và mục tiêu, nguyên tắc của tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông 

Nam Á (ASEAN)   

+ Hoàn cảnh ra đời:-Do nhu cầu phát triển kinh tế và xã hội. 

- Hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài vào khu vực 

→ 8/8/1967, hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thành lập tại Bangkok (Thái Lan)    

Mục tiêu: Phát triển kinh tế và văn hóa thông qua những nỗ lực hợp tác chung giữa các nước 

thành viên trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực.   

Nguyên tắc hoạt động: Cùng nhau tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; không can thiệp vào 

công việc nội bộ của nhau; giải quyết tranh chấp bằng hòa bình, hợp tác phát triển… 

Câu 3: Xu thế của thế giới sau “ chiến tranh lạnh”: 

- Hòa hoãn hòa dịu trong quan hệ quốc tế 

- Xác lập trật tự thế giới mới đa cực nhiều trung tâm 

- Phát triển kinh tế là trọng điểm 

- Nhiều khu vực vẫn còn xảy ra xung đột quân sự, nội chiến…. 

Tuy nhiên xu thế toàn cầu vẫn là: hòa bình,ổn định, hợp tác phát triển kinh tế (vừa là thời cơ 

vừa là thách thức cho các dân tộc trên thế giới) 
II. MỘT SỐ CÂU TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO 

 

Câu 1:Nước châu Á nào đang vươn lên trở thành 

cường quốc công nghệ phần mềm, công nghệ hạt 

nhân, công nghệ vũ trụ? 

A. Nhật Bản 

B. Trung Quốc 

C. Ấn Độ 

D. Xin-ga-po 

Câu 4: Từ thập niên 60 của thế kỉ XX trở đi, ở 

châu Á xuất hiện bốn con rồng kinh tế là: 

A. Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Malaysia 

B. Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, HongKong 

C. Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Malaysia 

D. Trung Quốc, Đài Loan, Singapore, Hongkong 

 

Câu 2: Chiến tranh lạnh chủ yếu là cuộc chạy đua 

trên lĩnh vực nào? 

A. Kinh tế 

B. Chính trị 

C. Khoa học – kĩ thuật 

D. Quân sự 

Câu 5: Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc vào thời 

gian nào, là thành viên thứ bao nhiêu? 

A. Tháng 8 năm 1977- 159 

B. Tháng 9 năm 1977- 149 

C. Tháng 8 năm 1997-159 

D. Tháng 7 năm 1995-149 

Câu 3: Từ những năm 70 của thế kỉ XX, chính quyền 

Bồ Đào Nha trao trả nền độc lập cho các nước: 

A. Rô-đê-di-a, Tây Nam Phi và Cộng hòa Nam Phi. 

B. Rô-đê-di-a, Tây Nam Phi và Ăng-gô-la. 

C. Cộng hòa Nam Phi, Ăng- gô-la, Mô-dăm-bích. 

D. Ăng-gô-la, Mô-dăm- bích, Ghi-nê Bít-xao. 

Câu 6: Sau khi giành được  độc lập, các nước châu 

Phi  bước sang trang mới với nhiệm vụ to lớn đó là: 

A. củng cố quyền lực của chính phủ 

B.  phát triển kinh tế đất nước, khắc phục đói nghèo 

C. khắc phục tình trạng mất đoàn kết nội bộ 

D. Củng cố đoàn kết dân tộc 
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Câu 7: Những thỏa thuận của Hội nghị Ianta đã 

dẫn đến sự hình thành: 

A. Trật tự thế giới một cực do Mĩ đứng đầu. 

B. Trật tự thế giới một cực do Liên xô đứng đầu. 

C. Trật tự thế giới hai cực do Liên Xô và Mĩ đứng 

đầu mỗi cực. 

D. Trật tự thế giới đa cực, nhiều trung tâm. 

Câu 13: Những nước thành viên sáng lập tổ chức 

ASEAN bao gồm: 

A. Indonesia, Philippine, Singapore, Myanmar, Malaysia. 

B. Myanmar, Philippine, Singapore, Malaysia, Brunei. 

C. Brunei, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Myanmar. 

D. Indonesia, Malaysia, Philippine, Singapore, Thái Lan. 

Câu 8: Đâu KHÔNG PHẢI là  biến đổi tích cực 

quan trọng  của các nước Đông Nam Á sau Chiến 

tranh thế giới thứ hai: 

A. Hầu hết các nước thuộc địa đều giành độc lập. 

B. Nhiều nước có tốc độ phát triển kinh tế khá 

nhanh. 

C. Sự ra đời của khối ASEAN. 

D. Lực lượng quân sự phát triển mạnh 

Câu 14: Sự kiện nào khởi đầu Chiến tranh lạnh? 

A. Sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa sau Chiến tranh 

thế giới thứ hai. 

B. Thông điệp của tổng thống Truman. (3/1947) 

C. Sự ra đời của khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) 

D. Sự ra đời của Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va. 

 

Câu 9: Vì sao năm 1960 được lịch sử ghi nhận là 

“Năm châu Phi” ? 

A.  có 17 nước ở châu Phi giành được quyền tự trị. 

B.  các nước châu Phi giảm được đói nghèo 

C.  có 17 nước ở châu Phi giành được độc lập. 

D. Các nước châu Phi xóa bỏ được chế phân biệt 

chủng tộc 

Câu 15: Nội dung nào KHÔNG phản ánh đúng nguyên 

tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước ASEAN theo 

Hiệp ước Ba-li (2-1976)? 

A. Tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. 

B. Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. 

C. Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. 

D. Chung sống hòa bình và sự nhất trí của 5 nước sáng lập. 

Câu 10:Tại sao thế kỉ XXI, được dự đoán là “thế 

kỉ của châu Á”? 

A. Châu Á trở thành trung tâm kinh tế, tài chính của 

thế giới. 

B. Các nước châu Á đạt được sự tăng trưởng nhanh 

chóng về kinh tế. 

C. Nhiều nước châu Á liên kết khu vực 

D. Các nước châu Á có nền an ninh, chính trị ổn định 

nhất thế giới. 

Câu 16: Để giữ gìn hòa bình, an ninh và trật tự thế giới 

sau chiến tranh, Hội nghị Ianta đã quyết định: 

A. Thành lập tổ chức Liên Hợp Quốc. 

B. Tổ chức trật tự thế giới sau chiến tranh. 

C. Phân chia các khu vực chiếm đóng và phạm vi ảnh 

hưởng trên thế giới. 

D. Thực hiện chế độ quân quản ở các nước bại trận. 

Câu 11: Tổng thống người da đen đầu tiên của 

nước Cộng hòa Nam Phi là: 

A. Nelson Mandela 

B. Che Guevara 

C. Fidel Castro 

D. Nelson Castro 

Câu 17: Sự kiện vào tháng 7 năm 1995 ở Đông Nam Á 

là: 

A. Tổ chức hội nghị cấp cao Asean tại Hà nội. 

B. Các nước Asean ký hiệp ước Ba-li 

C. Việt Nam gia nhập Asean 

D. Diễn đàn khu vực (ARF) thành lập 

Câu 12: Những năm 50 của thế kỉ XX, tình hình 

Đông Nam Á ngày càng trở nên căng thẳng do: 

A. Mĩ, Anh, Nhật thiết lập khối quân sự Đông Nam 

Á (SEATO). 

B. Mĩ thực hiện chiến lược toàn cầu. 

C. Mĩ biến Thái Lan thành căn cư quân sự. 

D. Mĩ tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam và 

mở rộng chiến tranh sang Lào, Cam-pu-chia. 

Câu 18: Từ cuối những năm 70 của thế kỉ XX, chủ 

nghĩa thực dân chỉ còn tồn tại dưới hình thức cuối cùng: 

A. Sự thống trị của thực dân Bồ Đào Nha 

B. Chế độ phân biệt chủng tộc (A-pac-thai) 

C. Chế độ độc tài thân Mỹ 

D. Chế độ thực dân kiểu mới. 

*Thời cơ của Việt Nam khi gia nhập ASEAN: …………………………………………………………… 

..……………………………………………………………………………………………………………. 

….…………………………………………………………………………………………………………… 

*Nhận xét về lực lượng lao động Việt Nam trong xu thế hội nhập khu vực:………………………………. 

….………………………………………………………………………………………………………….. 

….………………………………………………………………………………………………………….. 

….…………………………………………………………………………………………………………. 

- Chúc các em làm bài tốt- 


